BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT
Họ và tên
Giới
tính
Ngày
tháng
năm sinh
Số
CMND
Nơi cư trú
Giấy
chứng
nhận
sức
khỏe
hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Hạng
Số
Ngày trúng
tuyển
Khóa,
lớp
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 1
Đoàn Thị Huyền
Anh
Nữ
12/09/1992
151874462
Đông Thành, X. Bình Minh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 2
Lê Thị Kim
Anh
Nữ
24/05/1995
163218549
Thiện Mỹ, X. Yên Mỹ, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K01-14
 3
Nguyễn Phúc
Anh
Nam
28/08/1995
017168695
Thôn 6, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 4
Nguyễn Thị Phương
Anh
Nữ
23/12/1995
017183125
Cụm 6, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 5
Trịnh Quốc
Anh
Nam
26/10/1995
013213170
5, Ngõ 132, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 6
Đặng Đức
Cảnh
Nam
03/02/1995
017307431
Thôn 10, X. Trung Châu, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 7
Trần Bá
Cao
Nam
18/04/1988
112297755
Tri Lễ, X. Tân Ước, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 8
Nguyễn Ích
Chung
Nam
26/09/1993
017016544
Cựu Quán, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 9
Nguyễn Văn
Công
Nam
02/08/1986
112213041
Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
B2
AU485043
29/02/2012
 10
Nguyễn Văn
Cường
Nam
20/04/1991
125351499
Mẫn Xá, X. Văn Môn, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
 11
Nguyễn Hữu
Đắc
Nam
18/08/1983
111872003
Đồng Lư, X. Đồng Quang, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 12
Nguyễn Văn
Đại
Nam
20/06/1992
125383845
Vọng Nguyệt, X. Tam Giang, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 13
Nguyễn Duy
Đàn
Nam
27/09/1995
187537488
Xóm 5, X. Xuân Tường, H. Thanh Chương, T. Nghệ An
X
A1-K01-14
 14
Phùng Duy
Đàn
Nam
10/12/1989
012920767
Thượng Cát, X. Thượng Cát, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 15
Nguyễn Hải
Đăng
Nam
23/06/1995
013449413
TT Xưởng 5, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 16
Nguyễn Đăng
Doanh
Nam
03/09/1995
013269709
Phú Thứ, X. Tây Mỗ, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 17
Đặng Minh
Đức
Nam
01/06/1993
173316385
Thượng Quý, X. Hà Phong, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
 18
Nguyễn Hữu
Đức
Nam
12/07/1983
112079902
Đồng Lư, X. Đồng Quang, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 19
Đinh Thị Hồng
Dung
Nữ
29/09/1993
173318584
Thôn 3, X. Hà Yên, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
 20
Nguyễn Thị
Dung
Nữ
13/01/1990
112510288
Đan Hội, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 21
Nguyễn Thị
Dung
Nữ
26/07/1993
070962551
Khu 2, X. Yên Phú, H. Hàm Yên, T. Tuyên Quang
X
A1-K01-14
 22
Đoàn Tiến
Dũng
Nam
01/10/1995
142841868
Mỹ Xá, X. Ngọc Sơn, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 23
Nguyễn Thùy
Dương
Nữ
06/12/1992
168446588
Tân Hưng, X. Thanh Tân, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K01-14
 24
Trần Thị
Duyên
Nữ
11/07/1994
142726791
An Nghiệp, X. Tứ Cường, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 25
Khuất Quang
Giang
Nam
06/01/1991
017029662
Hàn Chùa, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 26
Đinh Văn
Hà
Nam
24/03/1995
152084847
Thôn Bắc, X. Thái Học, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 27
Lê Thu
Hà
Nữ
01/08/1994
125565736
Gia Phú, X. Bình Dương, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 28
Nguyễn Thị
Hà
Nữ
05/06/1992
151880013
Bương Hạ, X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 29
Phùng Thị
Hà
Nữ
11/11/1994
017352566
Xóm Trại, X. Đồng Thái, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 30
Nguyễn Duy
Hải
Nam
19/07/1992
017496224
Đội 3, X. Cát Quế, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 31
Trịnh Văn
Hải
Nam
08/09/1995
017403210
Đường Hồng, X. Thanh Đa, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 32
Nguyễn Thị Thu
Hằng
Nữ
02/05/1994
013387352
Hương Ninh, X. Hồng Kỳ, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
Đạt LT ngày: 13/11/2013
A1-K45
 33
Nguyễn Thu
Hằng
Nữ
10/11/1989
112316257
Cao Trung, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 34
Quách Thị Hồng
Hạnh
Nữ
22/08/1992
132147691
Thôn 9, X. Chân Mộng, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
X
A1-K01-14
 35
Nguyễn Thị
Hảo
Nữ
06/09/1994
125592937
Dương Húc, X. Đại Đồng, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
 36
Nguyễn Thị Phương
Hảo
Nữ
23/09/1994
142700641
Thôn 6, X. Tân Hương, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
Đạt LT ngày: 13/11/2013
A1-K45
 37
Nguyễn Thị
Hậu
Nữ
08/10/1995
017168993
Đại Tự, X. Kim Chung, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 38
Phạm Hảo
Hiến
Nam
05/10/1987
113291100
Khu 1, TT. Lương Sơn, H. Lương Sơn, T. Hòa Bình
X
A1-K01-14
 39
Đỗ Thị Thu
Hiền
Nữ
24/07/1995
101261485
Tổ 2, Khu 1, P. Quang Trung, TP. Uông Bí, T. Quảng Ninh
X
A1-K01-14
 40
Nguyễn Thị Thu
Hiền
Nữ
18/05/1995
017188548
Thôn Nhuệ, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 41
Nguyễn Hữu
Hiếu
Nam
08/12/1990
112221904
Vĩnh Kỳ, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 42
Đinh Thị Thu
Hoa
Nữ
05/09/1971
112484290
Hạnh Đàn, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 43
Nguyễn Khánh
Hòa
Nam
14/07/1995
013533659
TT.Z191, TT. Cầu Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 44
Hoàng Thị
Hoài
Nữ
10/09/1992
163200386
Ngọc Đông, X. Trực Thanh, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-K01-14
 45
Nguyễn Hữu
Hoàn
Nam
12/03/1995
013554197
Thôn Trung, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 46
Nguyễn Thế
Hoàng
Nam
04/10/1993
142714358
Trại Vực, X. Tứ Xuyên, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 47
Đỗ Thị
Hồi
Nữ
22/08/1970
111051822
Đội 7, X. Thạch Thán, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 48
Hoàng Thị
Hồng
Nữ
13/03/1993
122137029
Thôn 10, X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K01-14
 49
Phạm Thị
Huê
Nữ
11/08/1995
142707154
Thôn 1, X. Vạn Phúc, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 50
Nguyễn Thị Thương
Huế
Nữ
11/04/1993
017181814
Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 51
Đinh Thị
Huệ
Nữ
10/06/1994
017264876
Vân Hội, X. Phong Vân, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 52
Lê Ngọc
Hùng
Nam
09/10/1995
013266907
TT Cầu 7, X. Thụy Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 53
Phạm Đức
Hùng
Nam
10/09/1994
151973370
Xóm 4, X. Lê Lợi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 54
Phạm Đức
Hưng
Nam
13/02/1993
017296644
Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 55
Bùi Thị
Hương
Nữ
28/07/1993
017217317
Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 56
Nguyễn Thị
Hương
Nữ
19/01/1991
173623125
Mỹ Thượng 1, X. Bắc Lương, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
 57
Nguyễn Thu
Hương
Nữ
10/11/1989
112316258
Cao Trung, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 58
Nguyễn Văn
Hưởng
Nam
03/01/1992
163065917
Ngô Xá, X. Nam Phong, TP. Nam Định, T. Nam Định
X
A1-K01-14
 59
Lê Thu
Huyền
Nữ
02/12/1992
132065323
Thôn 9, X. Chân Mộng, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
X
A1-K01-14
 60
Nguyễn Thị
Huyền
Nữ
05/09/1994
145616037
Vĩnh Hậu, X. Vĩnh Xá, H. Kim Động, T. Hưng Yên
X
A1-K01-14
 61
Nguyễn Thị
Huyền
Nữ
20/08/1994
122148840
Nam Hòa, X. Xương Lâm, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K01-14
 62
Phạm Thị Thu
Huyền
Nữ
02/04/1995
152070377
Khu Đô Thị 2, Tổ 28, P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 63
Trịnh Thị
Huyền
Nữ
12/08/1988
172890607
Khu 2, X. Thọ Trường, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
 64
Nguyễn Duy
Khoa
Nam
22/12/1995
017172118
Cụm 1, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 65
Nguyễn Tùng
Lâm
Nam
06/03/1995
017149939
Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 66
Vũ Thị
Lan
Nữ
08/06/1994
163310313
Xóm 1, X. Xuân Vinh, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
A1-K01-14
 67
Lê Thị
Liên
Nữ
04/09/1994
174152183
Đội 9, X. Thăng Bình, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
 68
Lương Thị
Liên
Nữ
30/03/1995
152062969
Bình Minh, X. Kim Trung, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 69
Vũ Thị
Liên
Nữ
01/02/1992
063382131
Ngô Đồng, X. Gia Phú, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
X
A1-K01-14
 70
Hoàng Thị Thùy
Linh
Nữ
12/06/1995
070983154
Hồ Tiêu, TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
X
A1-K01-14
 71
Nguyễn Thị
Linh
Nữ
01/08/1995
132237201
Khu 16, X. Tứ Xã, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
X
A1-K01-14
 72
Nguyễn Thị
Loan
Nữ
11/09/1994
174802480
Đồng Tro, X. Xuân Phú, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
 73
Bùi Văn
Long
Nam
29/12/1994
168487572
Tân Trung, X. Công Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
A1-K01-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 74
Đỗ Thành
Luân
Nam
14/05/1995
013282543
Xóm 1B, X. Đông Ngạc, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 75
Nguyễn Văn
Lượng
Nam
20/07/1993
070971166
Thôn 1B, X. Yên Phú, H. Hàm Yên, T. Tuyên Quang
X
A1-K01-14
 76
Nguyễn Thị
Lý
Nữ
04/12/1991
142673904
Ngọc Lâu, X. Cẩm Hoàng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 77
Trần Thị Chinh
Mai
Nữ
21/08/1993
142587546
Từ Xá, X. Đoàn Kết, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 78
Văn Thị Tuyết
Mai
Nữ
14/09/1975
111429200
Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 79
Mạc Thị
Minh
Nữ
24/10/1994
142791672
Phương La, X. Cẩm Chế, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 80
Nguyễn Văn
Minh
Nam
19/05/1991
163139025
Lâm Đình, X. Giao Phong, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-K01-14
 81
Vũ Văn
Nam
Nam
18/10/1989
168309389
Vĩ Khách, X. Liêm Túc, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K01-14
C
AX572802
30/06/2012
 82
Bùi Thị
Nga
Nữ
28/02/1994
142705491
Quang Rực, X. Hồng Phong, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 83
Nguyễn Thị
Nga
Nữ
19/02/1995
152070860
Xóm 2, X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 84
Vũ Thị Thanh
Nga
Nữ
24/07/1995
017475638
Thôn 6, X. Song Phương, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 85
Vũ Duy
Nghĩa
Nam
13/10/1995
013574993
Tổ 16, TT. Cầu Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 86
Tô Xuân
Ngọc
Nam
19/02/1995
017240743
Khánh Vân, X. Khánh Hà, H. Thường Tín, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 87
Nguyễn Văn
Nhất
Nam
11/11/1994
142703703
Quang Rực, X. Hồng Phong, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 88
Nguyễn Thị
Nhung
Nữ
04/05/1991
168377448
Hòa Trung A, X. Tiên Nội, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K01-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 89
Trần Thị
Nhung
Nữ
13/04/1992
122037418
Xóm Nội, X. Hương Lạc, H. Lạng Giang, T. Bắc Giang
X
A1-K01-14
 90
Nguyễn Thị
Phi
Nữ
12/11/1990
125426073
Đông Phù, X. Phú Lâm, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
 91
Nguyễn Thị
Phương
Nữ
22/05/1994
174803860
Hải Mậu, X. Thọ Hải, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
 92
Nguyễn Văn
Phương
Nam
22/03/1995
125550927
Thiểm Xuyên, X. Thụy Hòa, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
 93
Giáp Thị
Phượng
Nữ
03/11/1993
122129679
Thôn 5, X. Việt Tiến, H. Việt Yên, T. Bắc Giang
X
A1-K01-14
 94
Nguyễn Hữu
Quân
Nam
03/06/1995
174782143
Phúc Ấm I, X. Đồng Tiến, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
 95
Trần Văn
Quý
Nam
08/11/1993
017084733
Cụm 9, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 96
Nguyễn Như
Quyết
Nam
14/10/1991
017020072
Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 97
Vũ Văn
Quyết
Nam
11/09/1993
151949199
Tô Xuyên, X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 98
Phạm Văn
Sơn
Nam
24/05/1992
168447717
Xóm 14, X. Khả Phong, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
X
A1-K01-14
 99
Vũ Văn
Tân
Nam
07/09/1994
142589782
Tào Khê, X. Chi Lăng Bắc, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 100
Đoàn Thị
Thanh
Nữ
03/02/1992
163115158
Phúc An, X. Nghĩa Trung, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K01-14
 101
Hoàng Văn
Thành
Nam
02/03/1995
174782258
Lọc Trạch 2, X. Đồng Lợi, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
 102
Ngô Đức
Thành
Nam
09/02/1992
187309161
Xóm 5B, X. Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa, T. Nghệ An
X
A1-K01-14
 103
Nguyễn Văn
Thành
Nam
23/12/1967
111625286
Thôn 4, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 104
Nguyễn Thị Thu
Thảo
Nữ
02/04/1992
174043871
Thôn 1, X. Hoằng Giang, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K01-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 105
Nguyễn Thu
Thảo
Nữ
08/07/1992
013234584
P44, C9, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 106
Phạm Văn
Thật
Nam
10/03/1992
122056028
Xóm Hương, TT. Tân Dân, H. Yên Dũng, T. Bắc Giang
X
A1-K01-14
 107
Nguyễn Thị
Thiện
Nữ
16/07/1992
125537190
Nghiêm Xá, X. Việt Hùng, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
 108
Phạm Đức
Thiện
Nam
10/10/1995
017168057
Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 109
Tạ Trịnh
Thọ
Nam
13/07/1995
017407919
Phúc Đức, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 110
Vũ Văn
Thuận
Nam
09/09/1995
013574148
Đức Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 111
Đinh Công
Thức
Nam
08/12/1994
113645680
Khu 1, X. Yên Lập, H. Cao Phong, T. Hòa Bình
X
A1-K01-14
 112
Nguyễn Thị
Thương
Nữ
05/02/1995
142717304
Mỹ Đức, X. Quảng Nghiệp, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 113
Đỗ Thị
Thúy
Nữ
10/10/1985
017055544
Đội 6, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 114
Đào Văn
Tiến
Nam
19/10/1994
017351675
Thọ Vực, X. Đội Bình, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 115
Nguyễn Đắc
Tiến
Nam
29/11/1994
017129785
Cụm 4, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 116
Vũ Trọng
Tiến
Nam
29/03/1989
151722568
Xóm 6, X. Phúc Thành, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 117
Nguyễn Quang
Tiền
Nam
05/08/1995
017503356
Xuân Long, X. Thủy Xuân Tiên, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 118
Đỗ Thị
Tình
Nữ
01/01/1977
111442271
Phú Đa, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 119
Nguyễn Thị
Tình
Nữ
09/10/1994
050734857
Tổ 14, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La, T. Sơn La
X
A1-K01-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 120
Vũ Đình
Toàn
Nam
01/11/1995
142723368
La Xá, X. Thanh Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 121
Đinh Văn
Toản
Nam
08/09/1988
112412908
An Duyệt, X. Hùng Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 122
Lê Thị
Trang
Nữ
13/03/1993
151914974
Xóm 3, X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 123
Nguyễn Thị Thu
Trang
Nữ
24/01/1991
017059266
Hạnh Đàn, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 124
Phí Thị
Trang
Nữ
27/12/1994
017346989
Cao Xá, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 125
Đỗ Phú
Trung
Nam
25/04/1994
017228155
Khu 6, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 126
Mẫn Bá
Trường
Nam
04/09/1993
125454914
Trác Bút, TT. Chờ, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
 127
Phạm Xuân
Trường
Nam
18/02/1993
168464795
Thôn Đàng, X. Hưng Công, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-K01-14
 128
Đỗ Thị
Từ
Nữ
30/06/1973
111680720
Thôn 8, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 129
Nguyễn Văn
Tuân
Nam
17/12/1992
142555971
Hố Sếu, X. Hoàng Hoa Thám, TX. Chí Linh, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 130
Nguyễn Văn
Tuấn
Nam
18/05/1978
111749079
Thôn Nhuệ, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 131
Vũ Công
Tuấn
Nam
28/09/1995
013142550
202, B6, Đồng Xa, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 132
Nguyễn Thị
Tươi
Nữ
08/01/1994
151997483
Thôn Thái, X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 133
Đặng Quang
Tuyến
Nam
29/12/1989
142349030
Phương Khê, X. Hồng Hưng, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K01-14
 134
Hồ Thị Ngọc
Tuyết
Nữ
03/07/1981
182377226
Khối Hợp Tiến, TT. Quỳ Hợp, H. Quỳ Hợp, T. Nghệ An
X
A1-K01-14
 135
Giang Thị
Vân
Nữ
24/07/1987
112202190
Vĩnh Kỳ, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 136
Chu Thời
Việt
Nam
25/03/1994
017344421
Đồng Bảng, X. Đồng Thái, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 137
Trần Xuân
Vĩnh
Nam
17/07/1993
017126005
Thuần Mỹ, X. Trạch Mỹ Lộc, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 138
Nguyễn Thị
Xuân
Nữ
10/02/1995
152037777
Kim Châu 2, X. An Châu, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K01-14
 139
Nguyễn Văn
Xuân
Nam
03/10/1995
013554244
Thôn Trung, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
 140
Phan Thị
Yến
Nữ
06/07/1995
017292280
Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K01-14
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2014

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
